	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024


DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI THAO TẬP ĐOÀN NĂM 2024
THEO TỪNG KHU VỰC

	SỐ TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	I
	KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
	

	1. 
	1. 
	Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
	

	2. 
	2. 
	Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái
	

	3. 
	3. 
	Công ty Cổ phần Cao su Sơn La
	

	4. 
	4. 
	Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang
	

	5. 
	5. 
	Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu
	

	6. 
	6. 
	Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2
	

	7. 
	7. 
	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai
	

	8. 
	8. 
	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu
	

	9. 
	9. 
	Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên
	

	10. 
	10. 
	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Cao su
	

	II
	KHU VỰC TÂY NGUYÊN – DHMT – LÀO, BÌNH THUẬN, HÒA BÌNH
	

	11. 
	1. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa
	

	12. 
	2. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An
	

	13. 
	3. 
	Công ty TNHH MTV Cao su  Hà Tĩnh
	

	14. 
	4. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh
	

	15. 
	5. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
	

	16. 
	6. 
	Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị
	

	7. 
	8. 
	Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn
	

	17. 
	9. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
	

	18. 
	10. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam
	

	19. 
	11. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi
	

	20. 
	12. 
	Công ty Cổ phần VRG Phú Yên
	

	21. 
	13. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
	

	22. 
	14. 
	Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy
	

	23. 
	15. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray
	

	24. 
	16. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
	

	25. 
	17. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
	

	26. 
	18. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
	

	27. 
	19. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
	

	28. 
	20. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo
	

	29. 
	21. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk
	

	30. 
	22. 
	Công ty TNHH Cao su Phước Hòa – Đắk Lắk
	

	31. 
	23. 
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông
	

	32. 
	24. 
	Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông
	

	33. 
	25. 
	Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc
	

	34. 
	26. 
	Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm
	

	35. 
	27. 
	Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
	

	36. 
	28. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận 
	

	37. 
	29. 
	Công ty CP Cao su Cao su Việt – Lào
	

	38. 
	30. 
	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào
	

	39. 
	31. 
	Công ty Cổ phần Quasa Geruco
	

	40. 
	32. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh
	

	III
	KHU VỰC CAMPUCHIA 
	

	41. 
	1. 
	Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siêm Riệp
	

	42. 
	2. 
	Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Kampong thom
	

	43. 
	3. 
	Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên Kampongthom
	

	44. 
	4. 
	Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong thom
	

	45. 
	5. 
	Công ty Phát triển Cao su Phước Hòa Kampong thom
	

	46. 
	6. 
	Công ty Phát triển Cao su C.R.C.K
	

	47. 
	7. 
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie
	

	48. 
	8. 
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai Kratie
	

	49. 
	9. 
	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Kratie
	

	50. 
	10. 
	Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Kampuchia
	

	51. 
	11. 
	Công ty VKETI
	

	52. 
	12. 
	Công ty TNHH Cao su Mê Kông
	

	53. 
	13. 
	Công ty TNHH Cao su Tân Biên Kampong Thom
	

	54. 
	14. 
	Công ty CP ĐTPT Cao su Hoàng Anh Mang Yang K
	

	55. 
	15. 
	Công ty Cổ phần Cao su Krông Búk Ratanakiri
	

	56. 
	16. 
	Công ty Cổ phần Cao su Chư Prông Stung Treng
	

	IV
	KHU VỰC TP.HCM – DỊCH VỤ, CÔNG NGHIỆP
	

	57. 
	1. 
	Công ty mẹ Tập đoàn
	

	58. 
	2. 
	Trung tâm Y tế Ngành Cao su
	

	59. 
	3. 
	Tạp chí Cao su Việt Nam
	

	60. 
	4. 
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
	

	61. 
	5. 
	Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
	

	62. 
	6. 
	Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru
	

	63. 
	7. 
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Xuất nhập khẩu cao su
	

	64. 
	8. 
	Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
	

	65. 
	9. 
	Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn
	

	66. 
	10. 
	Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su
	

	67. 
	11. 
	Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha
	

	68. 
	12. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
	

	69. 
	13. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
	

	70. 
	14. 
	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
	

	71. 
	15. 
	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
	

	72. 
	16. 
	Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su VRG SaDo
	

	73. 
	17. 
	Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền
	

	74. 
	18. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long
	

	75. 
	19. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình
	

	76. 
	20. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Dầu Giây
	

	77. 
	21. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh
	

	78. 
	22. 
	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú
	

	79. 
	23. 
	Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đồng Phú
	

	80. 
	24. 
	Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang
	

	81. 
	25. 
	Công ty chế biến Gỗ Cao su Đồng Nai
	

	82. 
	26. 
	Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng
	

	83. 
	27. 
	Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát
	

	84. 
	28. 
	Công ty Cổ phần Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh
	

	V
	KHU VỰC MIỀN ĐÔNG  NAM BỘ
	

	85. 
	1. 
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
	

	86. 
	2. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
	

	87. 
	3. 
	Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
	

	88. 
	4. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
	

	89. 
	5. 
	Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
	

	90. 
	6. 
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
	

	91. 
	7. 
	Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
	

	92. 
	8. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
	

	93. 
	9. 
	Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
	

	94. 
	10. 
	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
	


GHI CHÚ:

1. Những đơn vị không tham gia Hội thao phải có công văn gửi về Ban Tổ chức Hội thao và được lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn chấp thuận.

2. Các đơn vị dịch vụ, công nghiệp là những đơn vị con của đơn vị thành viên, do điều kiện khó khăn hoặc số lượng CNVCLĐ ít muốn tham gia chung với Công ty Mẹ đề nghị có văn bản báo cáo về Ban Tổ chức Hội thao, trường hợp không báo cáo coi như không tham gia Hội thao năm nay sẽ không xét thi đua năm 2024.
BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

